Mẫu số 03

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017

 (Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND  ngày     /      / 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày,

tháng, năm ban

hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết

hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 00 VĂN BẢN

	II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 00 VĂN BẢN

	III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 00 VĂN BẢN

	IV. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 VĂN BẢN

	V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 00 VĂN BẢN

	

	VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG: 00 VĂN BẢN

	VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 00 VĂN BẢN

	VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 00 VĂN BẢN

	IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 00 VĂN BẢN

	X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 00 VĂN BẢN

	XI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 00 VĂN BẢN

	XII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 00 VĂN BẢN

	XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 00 VĂN BẢN

	XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 VĂN BẢN

	XV. LĨNH VỰC Y TẾ: 00 VĂN BẢN

	XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 00 VĂN BẢN

	XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 00 VĂN BẢN

	XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 00 VĂN BẢN

	TỔNG SỐ: 00 VĂN BẢN


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2017

	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày,

tháng, năm ban

hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết

hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 01 VĂN BẢN

	1
	Nghị quyết
	13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh 
	Về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh
	Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017
	01/8/2017

	II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 01 VĂN BẢN

	1
	Quyết định 
	07/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh
	Ban hành quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng.
	Thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017
	25/7/2017

	III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 00 VĂN BẢN

	IV. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 VĂN BẢN

	V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 03 VĂN BẢN

	1
	Nghị quyết 
	17/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh
	Về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 06 phường nội thị thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
	Thay thế bởi Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 21/7/2017
	21/7/2017

	2
	Quyết định
	17/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh
	Về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	Thay thế bởi Quyết định sô 25/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017
	25/10/2017

	3
	Quyết định 
	20/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh
	Ban hành quy định tạm thời đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	Thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017
	10/12/2017

	VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG: 01 VĂN BẢN

	1
	Quyết định 
	Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh 
	về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên.
	Thay thế bởi Nghị quyết số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017
	15/12/2017 


	VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 00 VĂN BẢN

	VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 00 VĂN BẢN

	IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 00 VĂN BẢN

	X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 02 VĂN BẢN

	1
	Quyết định
	01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006 của UBND tỉnh
	Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử của các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên 
	Thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên
	15/6/2017

	2
	Quyết định
	121/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh
	Ban hành quy định tạm thời về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển giao văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt ký, ban hành và phát hành văn bản đi trên mạng tin học tại các sở, ban, ngành 
	Thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng
	15/6/2017

	XI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 00 VĂN BẢN

	XII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 00 VĂN BẢN

	XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 00 VĂN BẢN

	XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 VĂN BẢN

	XV. LĨNH VỰC Y TẾ: 07 VĂN BẢN

	1
	Nghị quyết
	12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND tỉnh 
	Về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập
	Thay thế bởi Nghị quyết số 108/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý
	01/10/2017

	2
	Nghị quyết
	27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh
	Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên
	
	

	3
	Nghị quyết
	11/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014 của HĐND tỉnh 
	Về việc quy định mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập 
	
	

	4
	Quyết định
	16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh
	Về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập
	Thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý
	01/10/2017

	5
	Quyết định
	06/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập
	Thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý
	01/10/2017

	6
	Quyết định
	08/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh
	Về việc quy định mức thu kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập
	Thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý
	01/10/2017

	7
	Quyết định
	131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh
	Về việc quy định mức thu tiền viện phí tại các cơ sở y tế công lập theo Thông tư liên tịch sô 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006
	Thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý
	01/10/2017

	XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 00 VĂN BẢN

	XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 00 VĂN BẢN

	XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 02 VĂN BẢN

	1
	Nghị quyết
	291/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh
	Ban hành Quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên
	Thay thế bởi Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017
	01/8/2017

	2
	Quyết định
	21/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh
	Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017
	01/11/2017

	TỔNG SỐ: 17 VĂN BẢN
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày         /       /2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

        A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản
	Nội dung, quy định

hết hiệu lực
	Lý do hết

hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC AN NINH, QUÔC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 00 VĂN BẢN

	II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 00 VĂN BẢN

	III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 00 VĂN BẢN

	IV. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 VĂN BẢN

	V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 00 VĂN BẢN

	VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 00 VĂN BẢN

	VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 00 VĂN BẢN

	VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 00 VĂN BẢN

	IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 00 VĂN BẢN

	X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 00 VĂN BẢN

	XI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 00 VĂN BẢN

	XII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 00 VĂN BẢN

	XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 00 VĂN BẢN

	XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 VĂN BẢN

	XV. LĨNH VỰC Y TẾ: 00 VĂN BẢN

	XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 00 VĂN BẢN

	XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 00 VĂN BẢN

	XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 00 VĂN BẢN

	TỔNG SỐ: 00  VĂN BẢN


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017

	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản
	Nội dung, quy định

hết hiệu lực
	Lý do hết

hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC AN NINH, QUÔC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 00 VĂN BẢN

	II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 00 VĂN BẢN

	III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 00 VĂN BẢN

	IV. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 VĂN BẢN

	V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 00 VĂN BẢN

	VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 05 VĂN BẢN

	1
	Nghị quyết 
	Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh
	V/v quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	Sửa đổi bởi Nghị quyết số 126/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	01/01/2018

	2
	Quyết định
	số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh 
	Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	sửa đổi khoản 1 Điều 1; khoản 1, khoản 2 Điều 8; điểm b khoản 2 Điều 9 Bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 
	05/5/2017

	3
	Quyết định
	số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh 
	Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 3; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 6; sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2, sửa đổi khoản 4 Điều 7; sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1, sửa đổi khoản 3 Điều 8 bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017
	05/5/2017

	4
	Quyết định
	số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh 
	Ban hành quy định một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, sửa đổi khoản 2 Điều 3; sửa đổi, bổ sung Điều 5, sửa đổi Điều 7; sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 9; khoản 2 Điều 10; sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 11; Điều 12 bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017
	05/5/2017

	5
	Quyết định
	số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh 
	V/v điều chỉnh giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên
	Sửa đổi Điều 1 bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND
	25/9/2017

	VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 02 VĂN BẢN

	1
	Quyết định
	số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12/12/2015 của UBND tỉnh 
	Ban hành Quy định về lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi quỹ bảo trì đường bộ tỉnh
	Sửa đổi Điều 3; bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 4; sửa đổi khoản 1 Điều 6 bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017
	29/5/2017

	2
	Quyết định
	số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh 
	Ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	Sửa đổi khoản 2 Điều 6; sửa đổi tên Điều 9, điểm b, điểm c, điểm e khoản 1 Điều 9; sửa đổi tên Điều 15, khoản 4 Điều 15; sửa đổi khoản 3 Điều 18 bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017
	10/9/2017

	VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 00 VĂN BẢN

	IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 01 VĂN BẢN

	1
	Quyết định
	20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh 
	Ban hành quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên
	Sửa đổi bổ sung khoản 1, khoản 5 Điều 3; Điều 4; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 10 bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017
	20/9/2017

	X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 00 VĂN BẢN

	XI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 00 VĂN BẢN

	XII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 00 VĂN BẢN

	XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 01 VĂN BẢN

	1
	Nghị quyết 
	81/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016
	Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
	sửa Khoản 1 Mục II bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 
	01/8/2017

	XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 VĂN BẢN

	XV. LĨNH VỰC Y TẾ: 00 VĂN BẢN 

	XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 01 VĂN BẢN

	1
	Nghị quyết 
	119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh
	Về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hóa.


	Bãi bỏ Khoản 3 Mục I bởi Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND Tỉnh
	18/12/2017

	XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 01 VĂN BẢN

	1
	Quyết định
	01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh
	Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 3; Điều 10; bãi bỏ Điều 2 bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 
	27/8/2017

	XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 02 VĂN BẢN

	1
	Nghị quyết 
	Số 87/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh
	Về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 
	Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 bởi Nghị quyết số 136/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	01/01/2018

	2
	Quyết định
	14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh
	Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	Bãi bỏ Điều 22 bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017
	20/9/2017

	TỔNG SỐ: 13 VĂN BẢN
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